	UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9

NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: HÓA HỌC

Thời gian: 150 phút

Ngày thi: 7/4/2022


Câu 1: (4,0 điểm) 
1.1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện chuyển đổi sau:
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Biết X; Y; Z; T đều là muối của Ca với các gốc axit khác nhau.

1.2. Hãy xác định các chất A, B, D, E và viết các phương trình hóa học xảy ra khi biết:

- A, B, D, E là các hợp chất của Natri.

- Chất A tác dụng với dung dịch B thì thu được chất D.

- Chất D tác dụng với dung dịch E thì thoát ra khí không màu, làm đục nước vôi trong.

- Chất A tác dụng với dung dịch nước vôi trong thì thu được kết tủa trắng.
Câu 2: (4,0 điểm)

2.1.  Cho 7 lọ bị mất nhãn, mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau: NH4Cl; Zn(NO3)2; Na2SO4; NaCl; (NH4)2SO4; phenolphtalein; HCl. Chỉ dùng thêm dung dịch Ba(OH)2 làm thuốc thử hãy nhận biết các dung dịch trên? Viết các phương trình phản ứng hóa học minh họa.

2.2. Hãy giải thích các hiện tượng sau và viết phương trình hóa học minh họa (nếu có):
a) Vôi sống mới nung tan đưcọ trong nước, còn vôi sống để lâu trong không khí thì không tan được trong nước.

b) Vỏ trứng gà sủi bọt khi ngâm trong dung dịch HCl.

c) Trong phòng thí nghiệm, khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ người ta dùng bột lưu huỳnh rắc lên thủy ngân để thu gom.

d) Ở một số nơi, khi người dân dùng nước giếng để đun sôi thì thấy có lớp chất rắn màu trắng bám ở đáy ấm.
Câu 3: (4,0 điểm) 
3.1. Cho 250 gam dung dịch NaCl tác dụng vừa đủ với một lượng dung dịch AgNO3 thu được 129,15 gam kết tủa (ở nhiệt độ 250C). Cho biết dung dịch NaCl đang dùng đã bão hòa hay chưa bão hòa? Biết rằng độ tan của NaCl ở 250C là 36 gam.

3.2. Nước muối sinh lý bán trong các hiệu thuốc nồng độ NaCl 0,9% có thể dùng để sát khuẩn, nhỏ mắt, nhỏ mũi,…

a) Tính toán và nêu cách pha 650 gam dung dịch NaCl 0,9% từ muối ăn tinh khiết và nước cất.

b) Có thể dùng nước muối vừa pha trên để nhỏ mắt, nhỏ mũi được không? Tại sao?
Câu 4: (4,0 điểm) 

4.1. Hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon CnH2n+2 và CmH2m. Cho 3,36 lít hỗn hợp X qua bình nước Brom dư thấy có 8 gam Brom tham gia phản ứng. Tìm công thức phân tử của 2 hidrocacbon trên. Biết rằng 6,72 lít hỗn hợp X nặng 13 gam, số nguyên tử Cacbon trong mỗi phân tử không quá 4, thể tích các khí đo ở đktc.

4.2. Cho 30,3 gam dung dịch rượu etylic tác dụng vừa đủ với Na thu được 8,4 lít khí (ở đktc). Xác định độ rượu, biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/cm3, của nước là 1g/cm3.

Câu 5: (4,0 điểm) 


Hỗn hợp X gồm các kim loại Al, Fe, Ba. Chia X thành 3 phần bằng nhau:
- Phần I tác dụng với nước (dư), thu được 0,896 lít H2.

- Phần II tác dụng với 50ml dung dịch NaOH 1M (dư), thu được 1,568 lít H2.

- Phần III tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 2,24 lít H2.

(Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn)

1. Tính phần trăm khối lượng các kim loại trong hỗn hợp X.

2. Sau phản ứng ở phần II, lọc, được dung dịch Y. Tính thể tích dung dịch HCl 1M cần thêm vào dung dịch Y để:

a) Thu được lượng kết tủa lớn nhất.

b) Thu được 1,56 gam kết tủa.

Cho biết: Na = 23; Cl = 35,5; Ag = 108; N = 14; O = 16; C = 12; H= 1; Br = 80; Al = 27; 

Fe = 56; Ba = 137.

………….Hết…………
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	Câu 1: (4,0 điểm) 
1.1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện chuyển đổi sau:
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Biết X; Y; Z; T đều là muối của Ca với các gốc axit khác nhau.

1.2. Hãy xác định các chất A, B, D, E và viết các phương trình hóa học xảy ra khi biết:

- A, B, D, E là các hợp chất của Natri.

- Chất A tác dụng với dung dịch B thì thu được chất D.

- Chất D tác dụng với dung dịch E thì thoát ra khí không màu, làm đục nước vôi trong.

- Chất A tác dụng với dung dịch nước vôi trong thì thu được kết tủa trắng.



Hướng dẫn giải
1.1.      X: CaCO3; Y: CaCl2; Z: Ca(NO3)2; T: CaSO4
(1)  CaO + CO2
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®

¾

CaCO3 
(2) CaCO3 + 2HCl 
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CaCl2 + H2O + CO2
(3) CaCl2 + 2AgNO3 
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Ca(NO3)2 + 2AgCl
(4) Ca(NO3)2 + Na2SO4 
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CaSO4 + 2NaNO3
X: CaCO3; Y: Ca(HCO3)2; Z: CaCl2; T: Ca(NO3)2
CaO + CO2 [image: image7.png]


 CaCO3
CaCO3 + CO2 + H2O ( Ca(HCO3)2
Ca(HCO3)2 + 2HCl ( CaCl2 + 2CO2 + 2H2O
CaCl2 + 2AgNO3 ( Ca(NO3)2 + 2AgCl
1.2. 

A tác dụng với B thì thu được D: A: NaHCO3; B: NaOH; D: Na2CO3; 
          3NaHCO3  +  NaOH  
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2Na2CO3 + 2H2O + CO2

D tác dụng với E thì thoát ra khí không màu, làm đục nước vôi trong

          Na2CO3  +  2NaHSO4   
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2Na2SO4 + CO2 + H2O
A tác dụng với nước vôi trong thì thu được kết tủa trắng 

         2NaHCO3 + Ca(OH)2 
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CaCO3  + Na2CO3 + 2H2O
A + B ( D

D + E ( CO2 (khí không màu, làm đục nước vôi trong) + …

A + Ca(OH)2 ( có kết tủa trắng
A: NaHCO3; B: NaOH; D: Na2CO3; E: NaHSO4
NaHCO3  +  NaOH  
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Na2CO3 + H2O 
Na2CO3  +  2NaHSO4   
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2Na2SO4 + CO2 + H2O

2NaHCO3 + Ca(OH)2 dư
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CaCO3  + Na2CO3 + 2H2O
CO2 + Ca(OH)2 ( CaCO3 + H2O
	Câu 2: (4,0 điểm)

2.1. Cho 7 lọ bị mất nhãn, mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau: NH4Cl; Zn(NO3)2; Na2SO4; NaCl; (NH4)2SO4; phenolphtalein; HCl. Chỉ dùng thêm dung dịch Ba(OH)2 làm thuốc thử hãy nhận biết các dung dịch trên? Viết các phương trình phản ứng hóa học minh họa.

2.2. Hãy giải thích các hiện tượng sau và viết phương trình hóa học minh họa (nếu có):

a) Vôi sống mới nung tan được trong nước, còn vôi sống để lâu trong không khí thì không tan được trong nước.

b) Vỏ trứng gà sủi bọt khi ngâm trong dung dịch HCl.

c) Trong phòng thí nghiệm, khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ người ta dùng bột lưu huỳnh rắc lên thủy ngân để thu gom.

d) Ở một số nơi, khi người dân dùng nước giếng để đun sôi thì thấy có lớp chất rắn màu trắng bám ở đáy ấm.



Hướng dẫn giải
2.1.  
- Trích mẫu thử và đánh số thứ tự.

- Chất thử: dd Ba(OH)2.

- Tiến hành: Cho dd Ba(OH)2 lần lượt vào các mẫu thử.
+ Mẫu thử xuất hiện màu hồng chứa phenolphtalein.

+ Mẫu có xuất hiện mùi khai chứa NH4Cl:
            Ba(OH)2  +  2NH4Cl  
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  BaCl2  + 2NH3  + 2H2O

+ Mẫu thử vừa có mùi khai vừa có kết tủa trắng chứa (NH4)2SO4: 

            Ba(OH)2  +  (NH4)2SO4  
[image: image15.wmf]¾
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  BaSO4  + 2NH3  + 2H2O

+ Mẫu thử có xuất hiện kết tủa trắng chứa Na2SO4: 
            Ba(OH)2  +  Na2SO4  
[image: image16.wmf]¾
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  BaSO4  + 2NaOH

+ Mẫu thử có xuất hiện kết tủa trắng sau đó kết tủa bị hòa tan khi Ba(OH)2 dư, mẫu chứa Zn(NO3)2:

          Ba(OH)2  +  Zn(NO3)2 
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  Ba(NO3)2  + Zn(OH)2
          Ba(OH)2  +  Zn(OH)2  
[image: image18.wmf]¾
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  BaZnO2  + 2H2O
+ Còn 2 mẫu còn lại, dùng dd Ba(OH)2 có nhỏ phenolphtalein (màu hồng) cho từ từ vào 2 mẫu còn lại, mẫu nào làm mất màu hồng thì đó là HCl, còn lại không có hiện tượng gì là NaCl.

         Ba(OH)2  + 2HCl  
[image: image19.wmf]¾
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 BaCl2  + 2H2O
2.2.
a) Vôi sống mới nung tan được trong nước, còn vôi sống để lâu trong không khí thì không tan được trong nước, vì thành phần chính của vôi sống mới nung là CaO; vôi sống để lâu CaO đã kết hợp với một số chất trong không khí (CO2,..) tạo thành chất không tan trong nước (CaCO3).
    CaO  + H2O 
[image: image20.wmf]¾
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 Ca(OH)2
b) Vỏ trứng gà sủi bọt khi ngâm trong dung dịch HCl, vì thành phần chính của vỏ trứng gà là CaCO3.
    CaCO3 + 2HCl 
[image: image21.wmf]¾
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 CaCl2  + H2O  + CO2
c) Trong phòng thí nghiệm, khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ người ta dùng bột lưu huỳnh rắc lên thủy ngân để thu gom, vì thủy ngân có thể hóa hợp với lưu huỳnh tạo thành hợp chất rắn dễ thu gom.

    Hg  +  S 
[image: image22.wmf]¾
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 HgS 
d) Ở một số nơi, khi người dân dùng nước giếng để đun sôi thì thấy có lớp chất rắn màu trắng bám ở đáy ấm, vì nước có chứa Ca(HCO3)2 và Mg(HCO3)2 (nước cứng tạm thời), khi đun nóng chúng bị phân hủy thành CaCO3 và MgCO3 (cặn màu trắng).

Ca(HCO3)2  
[image: image23.wmf]¾
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CaCO3  + H2O  + CO2
Mg(HCO3)2  
[image: image24.wmf]¾
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MgCO3  + H2O  + CO2
	Câu 3: (4,0 điểm) 
3.1. Cho 250 gam dung dịch NaCl tác dụng vừa đủ với một lượng dung dịch AgNO3 thu được 129,15 gam kết tủa (ở nhiệt độ 250C). Cho biết dung dịch NaCl đang dùng đã bão hòa hay chưa bão hòa? Biết rằng độ tan của NaCl ở 250C là 36 gam.

3.2. Nước muối sinh lý bán trong các hiệu thuốc nồng độ NaCl 0,9% có thể dùng để sát khuẩn, nhỏ mắt, nhỏ mũi,…

a) Tính toán và nêu cách pha 650 gam dung dịch NaCl 0,9% từ muối ăn tinh khiết và nước cất.

b) Có thể dùng nước muối vừa pha trên để nhỏ mắt, nhỏ mũi được không? Tại sao?



Hướng dẫn giải
3.1.                            NaCl  + AgNO3 
[image: image25.wmf]¾
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  NaNO3  + AgCl

     Theo PTHH:  58,5g                                               143,5 g

     Theo đề:           x g                                                 129,15 g

· 
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Ở 250 C, 100 gam nước hòa tan hết 36 gam NaCl để tạo dung dịch bão hòa

Vậy 250 gam nước phải hòa tan hết 90 gam NaCl mới tạo được dung dịch bão hòa

Vì x = 52,65 gam < 90 gam => dung dịch NaCl đang dùng là chưa bão hòa.

3.2. 

a) Tính toán và nêu cách pha 650 gam dung dịch NaCl 0,9% từ muối ăn tinh khiết và nước cất.

- Tính toán: 

Số gam NaCl tinh khiết cần dùng: 
[image: image27.wmf]g

85

,

5

%

100

%

9

,

0

*

650

=


Số gam nước cất cần dùng: 650 – 5,85 = 644,15 g

- Cách pha chế:

Cân lấy 5,85 gam NaCl tinh khiết và 644,15 gam nước cất cho vào ống đong, khuấy đều.

b) Có thể dùng nước muối vừa pha trên để nhỏ mũi nhưng không nên dùng để nhỏ mắt, vì quá trình pha chế có thể chưa kiểm soát tốt các yếu tố vi sinh vật, dung dịch nước muối sinh lý dùng cho mắt có yêu cầu cao về độ vô khuẩn. 
	Câu 4: (4,0 điểm) 

4.1. Hỗn hợp X gồm 2 hidrocacbon CnH2n+2 và CmH2m. Cho 3,36 lít hỗn hợp X qua bình nước Brom dư thấy có 8 gam Brom tham gia phản ứng. Tìm công thức phân tử của 2 hidrocacbon trên. Biết rằng 6,72 lít hỗn hợp X nặng 13 gam, số nguyên tử cacbon trong mỗi phân tử không quá 4, thể tích các khí đo ở đktc.

4.2. Cho 30,3 gam dung dịch rượu etylic tác dụng vừa đủ với Na thu được 8,4 lít khí (ở đktc). Xác định độ rượu, biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/cm3, của nước là 1g/cm3.




Hướng dẫn giải
4.1.
PTHH:  CmH2m  +  Br2   
[image: image28.wmf]¾

®

¾

 CmH2mBr2     

Số mol Br2 tham gia phản ứng: 
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05

,

0

160

8

=


· 
[image: image30.wmf]mol

n

n

Br

H

C

m

m

05

,

0

2

2

=

=


Số mol của hỗn hợp khí: 
[image: image31.wmf]mol
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Ta có: 14m*0,1 + (14n +2)*0,2 = 13
          ( 1,4m + 2,8n = 12,6       (m ≥2, n ≥1, m và n < 4)

Biên luận: n = 1 =>  m = 7 (loại)

                 n = 2 => m = 5 (loại)

                 n = 3 => m = 3 (phù hợp)

Vậy, Công thức phân tử: CmH2m là C3H6 và CnH2n+2 là C3H8  
4.2. Cho 30,3 gam dung dịch rượu etylic tác dụng vừa đủ với Na thu được 8,4 lít khí (ở đktc). Xác định độ rượu, biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/cm3, của nước là 1g/cm3.

Số mol H2 thu được: 
[image: image33.wmf]mol
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PTHH:   2Na  + 2H2O 
[image: image34.wmf]¾
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2 NaOH  + H2
           2C2H5OH  +  2Na  
[image: image35.wmf]¾
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 2C2H5ONa  +  H2
Gọi x và y lần lượt là số mol của nước và rượu etylic, ta có:

18x  +  46y = 30,3

0,5x  +   0,5y = 0,375

Giải hệ PT ta được: x = 0,15 và y = 0,6

Thể tích của rượu etylic đã dùng: 
[image: image36.wmf]ml
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Thể tích của nước: 0,15*18*1 = 2,7 ml
Độ rượu: 
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	Câu 5: (4,0 điểm) 


Hỗn hợp X gồm các kim loại Al, Fe, Ba. Chia X thành 3 phần bằng nhau:

- Phần I tác dụng với nước (dư), thu được 0,896 lít H2.

- Phần II tác dụng với 50ml dung dịch NaOH 1M (dư), thu được 1,568 lít H2.

- Phần III tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 2,24 lít H2.

(Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn)

1. Tính phần trăm khối lượng các kim loại trong hỗn hợp X.

2. Sau phản ứng ở phần II, lọc, được dung dịch Y. Tính thể tích dung dịch HCl 1M cần thêm vào dung dịch Y để:

a) Thu được lượng kết tủa lớn nhất.

b) Thu được 1,56 gam kết tủa.




Hướng dẫn giải
1. Gọi x, y, z lần lượt là số mol của Al, Fe, Ba trong mỗi phần 
Ta thấy thể tích của H2 ở phần 2 lớn hơn phần 1, chứng tỏ trong các phản ứng của phần 1, Al còn dư. 
- Phần I: 
       Ba  +   2H2O  
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 Ba(OH)2  + H2
        z            
z
z
2Al  +  Ba(OH)2  + 2 H2O 
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 Ba(AlO2)2  + 3H2
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Số mol của H2 thu được: 
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Số mol của Ba: z = 0,01 mol

Khối lượng của Ba: 0,01*137 = 1,37 gam

- Phần II: 

        2Al   +  2NaOH  +  2H2O  
[image: image41.wmf]¾
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  2NaAlO2  +  3H2
         x
        1,5x
        Ba  +   2H2O 
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   Ba(OH)2  +  H2
         0,01
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Số mol của H2 thu được: 
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Số mol của Al: x = (0,07 – 0,01)/1,5 = 0,04 mol

Khối lượng Al: 0,04*27 = 1,08 gam
 - Phần III:
         Ba  +  2HCl 
[image: image44.wmf]¾
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 BaCl2  + H2
        0,01                                      0,01
         2Al   +  6HCl  
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2AlCl3  +  3H2
       0,04                                           0,06
         Fe  +  2HCl 
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 FeCl2  + H2
Số mol của H2 thu được: 
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Số mol của Fe: 0,1 – 0,07 = 0,03 mol

Khối lượng của Fe: 0,03*56 = 1,68

Khối lượng của hỗn hợp kim loại ban đầu: (1,68+ 1,08+1,37)*3 = 12,39 gam
Thành phần phần trăm các kim loại:

%Fe = 
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%Al = 
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%Ba = 100 – 40,67 – 33,17 = 26,16%
2. Sau phản ứng ở phần II, lọc, được dung dịch Y. Tính thể tích dung dịch HCl 1M cần thêm vào dung dịch Y để:

a) Thu được lượng kết tủa lớn nhất.

b) Thu được 1,56 gam kết tủa.

a) Dung dịch Y gồm: NaAlO2 và Ba(OH)2
PTHH:  2HCl  +  Ba(OH)2  
[image: image50.wmf]¾

®

¾

 BaCl2  +  2H2O 
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            HCl  +  NaAlO2 + H2O  
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Để thu được lượng kết tủa lớn nhất thì thể tích HCl cần dùng vừa đủ để phản ứng hết với Ba(OH)2 và NaAlO2 theo phương trình nên thể tích của HCl cần dùng là:
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b) Số mol của Al(OH)3:  
[image: image53.wmf]mol

n

OH

Al

02

,

0

78

56

,

1

3

)

(

=

=


Trường hợp 1: HCl còn dư
            2HCl  +  Ba(OH)2  
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            HCl  +  NaAlO2 + H2O  
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            3HCl  +  Al(OH)3  
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AlCl3  + 3H2O
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Thể tích của HCl cần dùng là: 
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Trường hợp 2: NaAlO2 còn dư
            2HCl  +  Ba(OH)2  
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0,02
0,01

            HCl  +  NaAlO2 + H2O  
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  Thể tích của HCl cần dùng là: 
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